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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của Đề tài 

Việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin vào lĩnh vực 

thương mại đã mang lại những kết quả, những giá trị to lớn đối với nhiều loại 

chủ thể khác nhau. Và điều này đã dẫn đến sự hình thành của một phương 

thức kinh doanh mới - thương mại điện tử. Nhằm khai thác những giá trị to 

lớn mà thương mại điện tử mang lại và đặc biệt là thực thi các cam kết khu 

vực và thế giới thì việc phát triển thương mại điện tử ở nước ta là một đòi hỏi 

có tính tất yếu khách quan. 

Để phát triển thương mại điện tử ở nước ta, một trong những yếu tố 

quan trọng hàng đầu là xây dựng khung pháp luật phù hợp, đầy đủ, thống 

nhất về tất cả các nội dung của thương mại điện tử.  

Thời gian qua, với những cố gắng của Quốc hội, Chính phủ và các bộ 

ngành, chúng ta đã tạo dựng được những quy định pháp lý bước đầu điều 

chỉnh các khía cạnh của thương mại điện tử. Song, để đáp ứng các yêu cầu 

pháp lý của việc phát triển thương mại điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh hội 

nhập thì hệ thống các quy định pháp luật của chúng ta còn thiếu tính đồng bộ 

và còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu và đề xuất những giải pháp 

mang tính tổng thể cho việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật thúc đNy 

sự phát triển thương mại điện tử ở Việt N am là một việc làm có ý nghĩa. 

2. Điểm mới của Luận văn 

Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

xoay quanh vấn đề thương mại điện tử. N hìn chung, các công trình nghiên 

cứu nói trên chủ yếu tập trung vào bản chất, đặc trưng, ý nghĩa của thương 

mại điện tử, những vấn đề hạ tầng kỹ thuật – công nghệ hoặc đi sâu nghiên 

cứu một số khía cạnh pháp lý cụ thể của thương mại điện tử. 

Khác với những nghiên cứu đó, trong đề tài này, chúng tôi tập trung 

nghiên cứu hệ thống pháp luật của Việt N am về thương mại điện tử ở giác độ 

khái quát, tổng thể, mà không nặng về các yếu tố kỹ thuật của thương mại 

điện tử cũng như không tập trung quá sâu vào một hoặc một số vấn đề pháp 

lý cụ thể. Hơn nữa, luận văn này được tiến hành trong bối cảnh Việt N am đã 
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trở thành thành viên thứ 150 và phải thực hiện các quy định của Tổ chức 

thương mại thế giới, trong đó có vấn đề thương mại điện tử. Quốc hội cũng 

đã ban hành Luật giao dịch điện tử làm cơ sở cho việc ban hành các văn bản 

trong các lĩnh vực cụ thể liên quan đến thương mại điện tử; Chính phủ đã ban 

hành Kế hoạch tổng thể triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 – 2010.   

3. Mục đích, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất phương hướng và các giải 

pháp xây dựng, hoàn thiện khung pháp luật nhằm phát triển thương mại điện 

tử ở nước ta đáp ứng những yêu cầu của hội nhập và phát triển. Trong phạm 

vi một luận văn Thạc sĩ luật học, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu thương 

mại điện tử về khía cạnh pháp lý. Mặt khác, chúng tôi không tham vọng có 

thể đi sâu khảo sát đầy đủ tất cả những nội dung pháp lý cụ thể của các lĩnh 

vực pháp luật liên quan đến thương mại điện tử. Do đó, luận văn sẽ nghiên 

cứu các vấn đề ở mức độ khái quát và tổng thể hơn. Các phương pháp chủ 

yếu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài này là: phân tích - tổng 

hợp, so sánh, thống kê – phân loại, lô gic. 

4. Cấu trúc của Luận văn 

N goài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn 

có cấu trúc gồm ba chương: 

Chương 1: Thương mại điện tử và sự cần thiết của việc phát triển 

thương mại điện tử ở nước ta; 

Chương 2: N hững yêu cầu pháp lý đối với thương mại điện tử và thực 

trạng của pháp luật nước ta về thương mại điện tử; 

Chương 3: Giải pháp xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật nhằm 

phát triển thương mại điện tử ở nước ta. 

CHƯƠ�G 1: THƯƠ�G MẠI ĐIỆ� TỬ VÀ SỰ CẦ� THIẾT CỦA 

VIỆC PHÁT TRIỂ� THƯƠ�G MẠI ĐIỆ� TỬ Ở �ƯỚC TA 

1.1. Một số vấn đề cơ bản về thương mại điện tử 

1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử 

Thương mại điện tử được sử dụng với nhiều tên gọi khác nhau như 

“thương mại trực tuyến”, “kinh doanh điện tử”, “thương mại điện tử” và được 
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hiểu theo nhiều cách khác nhau, song tựu trung lại có hai cách tiếp cận cơ 

bản là hiểu thương mại điện tử theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. 

Theo quan niệm của chúng tôi, khái niệm thương mại điện tử có thể 

được hiểu bao gồm một số đặc trưng cơ bản sau: 

Một là, thương mại điện tử là hình thái sử dụng các phương tiện và 

phương pháp điện tử để thực hiện các hoạt động thương mại. 

Hai là, thương mại trong khái niệm thương mại điện tử cần được hiểu 

theo nghĩa rộng, bao quát hầu như mọi hoạt động kinh tế, mà không chỉ bao 

gồm mua bán hàng hóa và dịch vụ. 

Ba là, các phương tiện điện tử bao gồm điện thoại, fax, vô tuyến truyền 

hình, hệ thống thanh toán điện tử, các mạng nội bộ … và internet. 

1.1.2. &hững đặc điểm của thương mại điện tử 

So với các hoạt động thương mại truyền thống, thương mại điện tử có 

một số đặc điểm cơ bản như sau: 

Thứ nhất, các bên trong giao dịch thương mại điện tử không tiếp xúc 

trực tiếp với nhau và không đòi hỏi phải có quan hệ quen biết từ trước. 

Thứ hai, thương mại điện tử được thực hiện trong một thị trường 

không có biên giới. 

Thứ ba, ngoài các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch thương mại 

truyền thống, trong giao dịch thương mại điện tử xuất hiện thêm một bên thứ 

ba là các nhà cung cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứng thực ...  

Thứ tư, đối với thương mại điện tử thì mạng lưới thông tin chính là thị 

trường.  

Thứ năm, các loại hình giao dịch trong thương mại điện tử là rất phong 

phú, bao gồm: B2B, B2C, B2G, C2C, G2C. 

1.1.3. &hững lợi ích do thương mại điện tử mang lại 

Thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp nói 

riêng và nền kinh tế đất nước nói chung, thể hiện ở một số mặt sau: 

Một là, giúp cho doanh nghiệp nắm được thông tin phong phú và 

nhanh chóng. 
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 Hai là, giúp cho doanh nghiệp giảm được các chi phí sản xuất kinh 

doanh. 

Ba là, thúc đNy sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế.  

Bốn là, mở rộng thị trường hiện có và tạo ra các cơ hội kinh doanh 

mới.  

&ăm là, tạo điều kiện sớm tiếp cận kinh tế số hoá. 

1.1.4. &hững yêu cầu của việc ứng dụng TMĐT 

Thứ nhất, là xây dựng một cơ sở hạ tầng về công nghệ đáp ứng các yêu 

cầu đặt ra của thương mại điện tử; 

Thứ hai, là phát triển về cơ sở hạ tầng nhân lực;  

Thứ ba, là xây dựng hệ thống tài chính và thanh toán điện tử; 

Thứ tư, là đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin; 

Thứ năm, là vấn đề tiêu chuNn hoá công nghiệp và thương mại;  

Thứ sáu, là đảm bảo về vấn đề an ninh quốc gia;  

Thứ bảy, là yêu cầu quản lý nhà nước về thương mại điện tử;  

Thứ tám, là xây dựng khung pháp luật cho thương mại điện tử. 

1.2. Phát triển thương mại điện tử ở nước ta là đòi hỏi mang tính 

tất yếu khách quan 

Việc phát triển thương mại điện tử ở nước ta là một đòi hỏi mang tính 

tất yếu khách quan. Điều này bắt nguồn từ những lý do cơ bản sau: 

Thứ nhất là nhằm thực thi các cam kết quốc tế của Việt N am mà tiêu 

biểu là các quy định của WTO về vấn đề thương mại điện tử và Hiệp định 

khung về e-ASEAN  (“Hiệp định e-ASEAN ”).  

Thứ hai là tận dụng những giá trị, những thuận lợi mà thương mại điện 

tử mang lại. 

Thứ ba là đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc mở rộng 

thị trường, nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới và nâng cao sức cạnh tranh. 

Thứ tư là hệ quả tất yếu của sự phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng 

rãi các thành tựu của công nghệ thông tin. 
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CHƯƠ�G 2: �HỮ�G YÊU CẦU PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TMĐT VÀ 

THỰC TRẠ�G CỦA PHÁP LUẬT �ƯỚC TA VỀ TMĐT 

2.1. �hững yêu cầu pháp lý cơ bản   

Một là, thừa nhận giá trị pháp lý của các thông điệp dữ liệu – các thông 

tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện 

điện tử.  

Hai là, quy định về giá trị pháp lý và các nội dung cụ thể của chữ ký 

điện tử  và vấn đề bản gốc. 

Bà là, đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định pháp luật về kinh tế - 

thương mại – dân sự và đảm bảo sự phù hợp với pháp luật thương mại quốc 

tế. 

Bốn là, hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế và thanh toán điện 

tử. 

&ăm là, xây dựng các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng phù hợp với thương mại điện tử. 

Sáu là, bảo vệ bí mật cá nhân trong môi trường thương mại điện tử. 

Bảy là, quy định cụ thể về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương 

mại điện tử. 

Tám là, phòng chống tội phạm và các vi phạm hành chính trong 

thương mại điện tử. 

Chín là, đảm bảo giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu. 

2.2. Thực trạng pháp luật Việt �am về thương mại điện tử 

2.2.1. &hững kết quả cơ bản đã đạt được 

Thời gian qua, các cơ quan có thNm quyền đã ban hành được một số 

văn bản nhất định về thương mại điện tử hoặc liên quan đến các khía cạnh 

của thương mại điện tử như: Luật giao dịch điện tử 2005, N ghị định số 

57/N Đ-CP của Chính phủ ngày 9/6/2006 về thương mại điện tử, Luật thương 



 

 9 

mại (sửa đổi) 2006, Luật sở hữu trí tuệ 2006, Luật công nghệ thông tin 2006 

… 

N hìn chung, các quy định pháp luật về thương mại điện tử đã có được 

những bước tiến đáng kể, tạo ra những cơ sở pháp lý nhất định thúc đNy các 

giao dịch thương mại điện tử phát triển. Cụ thể là: pháp luật đã điều chỉnh 

những vấn đề cơ bản của giao dịch điện tử như thông điệp dữ liệu, chữ ký 

điện tử và vấn đề bản gốc; quy định một số vấn đề cụ thể về thương mại điện 

tử; đảm bảo sự thống nhất và phù hợp của pháp luật về dân sự - thương mại; 

xây dựng được một số quy định về hải quan và thanh toán điện tử; quy định 

về bảo vệ bí mật đời tư đối với thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức 

thông tin điện tử khác của cá nhân; đã có những quy định pháp luật bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng ở mức độ nhất định cho hoạt động thương 

mại điện tử; đã quy định một số tội danh trong Bộ luật hình sự về lĩnh vực 

máy tính và công nghệ thông tin; công nhận giá trị chứng cứ của các thông 

điệp dữ liệu. 

2.2.2. Một số vấn đề tồn tại  

Bên cạnh những kết quả mà chúng ta đã đạt được về việc tạo lập khung 

pháp lý nhằm phát triển thương mại điện tử, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải 

được nghiên cứu, làm rõ và có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Thứ nhất là việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

giao dịch điện tử. 

Thứ hai là N ghị định số 57/2006/N Đ-CP của Chính phủ về thương mại 

điện tử có phạm vi điều chỉnh hẹp và chưa thật cụ thể. 

Thứ ba là chưa có quy định pháp luật điều chỉnh về vấn đề tài sản ảo. 

Thứ tư, còn thiếu các quy định về thu thuế, quản lý thuế điện tử và 

thanh toán điện tử.  

Thứ năm, tuy mới được ban hành, Luật sở hữu trí tuệ tồn tại nhiều vấn 

đề chưa thật phù hợp với việc phát triển thương mại điện tử.  

Thứ sáu, các quy định của Bộ luật hình sự đã trở trên bất cập và thiếu 

tính khả thi đối với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của tội phạm trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin và internet. 
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Thứ bảy, chế tài hành chính đối với những hành vi vi phạm trong ứng 

dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử chưa mang tính hệ thống. 

Thứ tám, các văn bản pháp luật về tố tụng của nước ta đều chưa có quy 

định một cách rõ ràng về chứng cứ điện tử.  

2.2.3. &hững nguyên nhân cơ bản 

N hững tồn tại về mặt thể chế trên đây có thể do nhiều nguyên nhân cụ 

thể khác nhau về khách quan cũng như chủ quan. Dưới đây xin nêu lên một 

số nguyên nhân cơ bản như sau:  

Một là, thương mại điện tử là vấn đề khá phức tạp, có sự kết hợp cả ba 

yếu tố kinh tế, pháp lý và công nghệ. Hơn thế, đây lại là vấn đề khá mới mẻ 

mà chúng ta chưa có kinh nghiệm thực tiễn cũng như kinh nghiệm lập pháp.  

Hai là, thương mại điện tử là vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp 

luật khác nhau.  

Ba là, về cơ bản vẫn chưa làm rõ những nội dung pháp lý của ủy quyền 

lập pháp. 

Bốn là, việc xây dựng, trình các dự án luật và ban hành các N ghị định 

hướng dẫn dường như chưa bắt nguồn từ nhu cầu nội tại của Chính phủ, chưa 

phải là ưu tiên của Chính phủ.  

&ăm là, thương mại điện tử chưa thực sự được quan tâm và chưa trở 

thành một tiêu chí quan trọng trong việc soạn thảo, thNm tra và xem xét các 

dự án luật có liên quan trong thời gian gần đây.  

Sáu là, chưa áp dụng những kỹ thuật hiện đại trong hoạt động lập pháp 

để có thể cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định ở nhiều văn bản pháp luật 

khác nhau. 

Bảy là, thói quen “giấy trắng mực đen”, tâm lý e ngại đối với thương 

mại điện tử và trình độ phát triển của công nghệ thông tin nói chung cũng tác 

động không nhỏ tới việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về thương mại điện 

tử.  
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2.3. Kinh nghiệm của các nước về xây dựng khung pháp luật cho 

thương mại điện tử  

Tuy tên gọi của văn bản có thể khác nhau, nhưng nhìn chung các quốc 

gia đều ban hành Luật điều chỉnh về thương mại điện tử trong đó quy định 

bao trùm cả giao dịch điện tử, thương mại điện tử, chữ ký điện tử. Luật đó 

thường được gọi tên là Luật giao dịch điện tử hoặc Luật thương mại điện tử.  

Tuy nhiên, có một số nước ban hành Luật về chữ ký điện tử hoặc chữ ký số 

bên cạnh luật về giao dịch điện tử hoặc luật về thương mại điện tử. Cũng có 

nước như Thái Lan lúc đầu ban hành Luật giao dịch điện tử và chữ ký điện tử 

riêng rẽ, nhưng đến tháng 4 năm 2002 đã hợp nhất thành một luật thống nhất 

là Luật giao dịch điện tử. 

N goài ra, trong luận văn này, chúng tôi cũng nghiên cứu, phân tích quy 

định của pháp luật các nước về các khía cạnh như: thông điệp dữ liệu, chữ ký 

điện tử và chứng thực điện tử, trách nhiệm của Cơ quan chứng thực đã được 

cấp phép hoạt động, hợp đồng điện tử, các trường hợp loại trừ, sử dụng 

thương mại điện tử trong các cơ quan nhà nước, vấn đề an toàn, bảo mật 

thông tin, vi phạm và xử lý vi phạm, chứng cứ điện tử. 

CHƯƠ�G 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰ�G VÀ HOÀ� THIỆ� KHU�G 

PHÁP LUẬT �HẰM PHÁT TRIỂ� TMĐT Ở �ƯỚC TA 

3.1. Các nguyên tắc cơ bản 

Việc xây dựng khung pháp luật nhằm phát triển thương mại điện tử ở 

nước ta phải đáp ứng những nguyên tắc cơ bản như sau: 

a) Tiến hành song song giữa việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật giao dịch điện tử, Luật thương mại với việc ban hành mới hoặc sửa 

đổi, bổ sung những văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề cụ thể liên quan 

đến thương mại điện tử. Kết hợp cụ thể hóa và đồng bộ hóa để đảm bảo sự 

thống nhất, tương thích giữa các quy định pháp luật về thương mại điện tử.  

b) Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thương mại điện tử theo 

chuNn mực chung của thế giới.  
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c) Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử để ngăn ngừa, hạn chế 

các rủi ro nhưng tránh sự bó buộc, không phát huy những ưu thế vốn có của 

các giao dịch điện tử.  

d) Hoàn thiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử cần tính 

đến những đặc điểm về văn hóa, tâm lý, thói quen, sự sẵn sàng về thương mại 

điện tử và trình độ phát triển của công nghệ ở nước ta. 

3.2. Các nhóm giải pháp  

Luận văn trình bày ba nhóm giải pháp cơ bản để xây dựng và hoàn 

thiện khung pháp luật về thương mại điện tử:   

Thứ nhất là nhóm giải pháp về ban hành văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật giao dịch điện tử, Luật thương mại. N hóm này bao gồm các giải pháp cụ 

thể là: (i) mở rộng phạm vi điều chỉnh của N ghị định về Thương mại điện tử; 

(ii) sớm ban hành N ghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính; (iii) ban hành N ghị định quy định chi 

tiết hướng dẫn thi hành Luật giao dịch điện tử trong lĩnh vực N gân hàng; (iv) 

ban hành N ghị định về chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực điện tử. 

Thứ hai là nhóm giải pháp về ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các 

văn bản điều chỉnh những vấn đề cụ thể có liên quan đến TMĐT. Các kiến 

nghị cụ thể của nhóm giải pháp này bao gồm: (i) sửa đổi, bổ sung chế định tài 

sản của Bộ luật dân sự; (ii) sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ; (iii) sửa đổi, 

bổ sung Bộ luật hình sự 1999; (iv) sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về 

tố tụng; (v) quy định cụ thể về xử lý vi phạm hành chính trong thương mại 

điện tử vào dự án Bộ luật xử lý vi phạm hành chính. 

Thứ ba là nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện. N hóm giải pháp này 

bao gồm 5 giải pháp cụ thể, đó là (i) tiến hành đánh giá việc thực hiện pháp 

luật về thương mại điện tử; (ii) nghiên cứu và rà soát một cách tổng thể tất cả 

những văn bản pháp luật liên quan đến thương mại điện tử cần phải được ban 

hành mới hoặc sửa đổi bổ sung và nghiên cứu áp dụng kỹ thuật một luật sửa 

nhiều luật; (iii) kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ để các văn bản liên 

quan đến thương mại điện tử cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung trở 
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thành một trong những ưu tiên của Chương trình lập pháp và lập quy; (iv) 

phát huy vai trò của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội trong việc đảm bảo tính 

đồng bộ và thống nhất của các văn bản pháp luật liên quan đến thương mại 

điện tử; (v) tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán về TMĐT trong khuôn 

khổ WTO và cố gắng loại bỏ xung đột pháp luật.   

KẾT LUẬ� 

Chúng ta đã hội nhập vào một sân chơi rộng lớn với nhiều thời cơ mới 

nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức. Để có thể phát huy được những 

giá trị mà thương mại điện tử có thể mang lại trong môi trường không biên 

giới này và tranh thủ được những thuận lợi từ việc gia nhập WTO, thì việc 

hoàn thiện khung pháp luật về thương mại điện tử đóng vai trò vô cùng quan 

trọng. Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về thương mại điện tử 

đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành phải có sự chỉ đạo thống nhất, 

phối hợp chặt chẽ, có lộ trình hợp lý, có sự quyết liệt cần thiết và thiết lập 

được ưu tiên cho hoạt động lập pháp và lập quy.  


